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NGUYEN CONG TRU' Ngay kicm tra: 04112022

Toin - Lap 6

Lam bai: 90 phat

Luw y: Hoc sinh khing dige si dung mdy tinh trong khi lam bii

Bai 1 (1,5 diém).
a) Viét tap hop A cic sd tw nhién lon hon hogc bing 5 va nho hon 25
b) Viét tap hop B gdm cac s6 nguyeén to o trong tap hop A.
©) Choso tr nhién C = 2x5y. Tim X,y dé C chia hét cho 2. cho 5 va cho 9.

BAl 2 (1,0 diém). Tinh hop 1y

a) 122 + 2113 + 278 + 87 b)38.39 + 38.67- 38.6
Bii 3 (1,0 diém). Thuc hién phép tinh

2)5.2° — 612 b) 84 — [(127 —125)*:2] + 2022°
B 4 (3,0 diém). Tim gia tri cia x, biet

a)x+17 =3.5% b)x?+24 =225

€)x:15vd 14 <x < 60 d)20:xvix>2
Bai 5 (1,0 diém).

Dé chudn bj cho nim hoemdi. An da mua hai
000 déng/bg:mot b déng phuc mila dong gid 335 000 dong/ bd; mot by déng
phuc thé thao gia 315 000 déngbd vi mot 4o khodc mia dong gid 350 000
déng/chiée. An d tri cd ban hing 2000 000 déng. hoi ¢6 bin hing phai tri lai
cho An bao nbiéu tién?

Bai 6 (2,0 diém).
San nha ban Binh c6 dang hinh chirnhét v6i chiéu dai 10m, chicu rong $n
a) Tinh dién tich phin san nha ban Binh?
b) B6 Binh mua loai gach lat nén hinh vudng c6 canh 50cm de lat sin. Hoi
cin dilng bao nhiéu vién gach dé lit kin san nha Binh? (Coi mach ndi gia cdc
vién gach Id khong dang ké)
) Gach khéng ban lé ma chi ban timg thing. Biét ring mai thing ¢4 vién
2ach. Hoi bb Binh can mua bao nhiéu thing gach dé 1at dit sin?

Bl 7 (0,5 diém).
Tim ¢ip so ty nhién (x: y) thoa man: xy + 2x+y = 15

——HET ———




	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày kiểm tra: 04/11/2022

Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút


Lưu ý: Học sinh không được sử dụng máy tính trong khi làm bài
Bài 1 (1, điểm). Thực hiện phép tính
	a) 
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Bài 2 (1,0 điểm). Tính hợp lý

	a) 
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Bài 3 (2,0 điểm). Tìm giá trị của x, biết:
	a) 
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	d) 
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Bài 4 (2,5 điểm). Một người có 200 triệu đồng muốn đi gửi tiết kiệm.
a) Nếu người đó gửi tiền ở ngân hàng A thì được nhận lãi suất 7% một năm. Hỏi sau một năm thì người đó nhận về được bao nhiêu tiền? (cả số tiền gốc và số tiền lãi)
b) Nếu người đó gửi tiền ở ngân hàng B thì được nhận lãi suất 6% một năm và được nhận ngay 3 triệu đồng. Hỏi người đó nên gửi tiền ở ngân hàng nào để có số tiền nhận được sau một năm nhiều hơn?
Bài 5 (1,5 điểm). Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m. Người ta muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 14m2. Hãy tính phần diện tích cần lăn sơn của căn phòng nêu trên?
Bài 6 (1,5 điểm). Vẽ 
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a) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox; Vẽ tia On là tia đối của tia Oy. Kể tên các cặp góc kề bù; các cặp góc đối đỉnh trên hình vừa vẽ.

b) Tính số đo 
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Bài 7 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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	a
	Nếu gửi ở ngân hàng A thì

Tiền lãi sau 1 năm của người đó là

200 000 000 . 7% = 14 000 000 (đồng

Sau 1 năm người đó nhận về số tiền là

200 000 000 + 14 000 000 = 214 000 000 (đồng)
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	b
	Nếu gửi ở ngân hàng B thì:

Tiền lãi sau 1 năm của người đó là

200 000 000 . 6% = 12 000 000 (đồng)

Sau 1 năm người đó nhận về số tiền là:

200 000 000 + 12 000 000 + 3 000 000 = 215 000 000 (đồng)

Vậy người đó nên gửi ở ngân hàng B để sau 1 năm có số tiền nhận về nhiều hơn
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	Diện tích xung quanh là: 2(4 + 5) . 3 = 54 m2
Diện tích trần nhà là: 4 . 5 = 20 m2
Diện tích lăn sơn là: 54 + 20 – 14 = 60 m2
	0,5
0,5
0,5

	6

1,5đ
	
	Vẽ đúng hình
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	a)
	 Các cặp góc kề bù
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Các cặp góc đối đỉnh


[image: image29.wmf]·

xOy

 và 
[image: image30.wmf]·

mOn

; 
[image: image31.wmf]·

mOy

 và 
[image: image32.wmf]·

xOn



	0,5

	
	b)
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là 2 góc đối đỉnh => 
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	Vì x2 
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Dấu “=” xảy ra khi x = 0

Vậy GTNN của A = 4045 khi x=0
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